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1 24217204397  Đỗ Minh  Kha 05/07/2000 Quảng Nam 27TBN2

2 24202106128  Nguyễn Thị Ngọc  Anh 08/05/2000 Đà Nẵng 27TBN3

3 24207101413  Trần Thị Phương  Anh 02/01/2000 Đắk Lắk 27TBN3

4 24205100931  Nguyễn Thị  Diễm 12/01/2000 Đắk Lắk 27TBN3

5 24212204692  Trần Xuân  Đồng 17/11/2000 Quảng Nam 27TBN3

6 24207216173  Ngô Thị Thùy  Dương 26/03/2000 Quảng Nam 27TBN3

7 2320214303  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 22/09/1999 Đà Nẵng 27TBN3

8 24205100806  Ksor H'  Giang 18/12/2000 Gia Lai 27TBN3

9 24215208384  Phan Hoàn  Hảo 13/09/2000 Gia Lai 27TBN3

10 24207206302  Võ Thị  Hiền 26/09/2000 Quảng Nam 27TBN3

11 2320862931  Đinh Thị Phú  Hoa 21/10/1999 Quảng Nam 27TBN3

12 24208615115  Phan Thu  Hường 02/11/1999 Đắk Lắk 27TBN3

13 2321860740  Đoàn Quang  Huy 08/10/1999 Quảng Bình 27TBN3

14 24217102840  Nguyễn Văn  Huy 27/08/2000 Đà Nẵng 27TBN3

15 2320860762  Lê Thị Khánh  Huyền 06/04/1999 Kon Tum 27TBN3

16 23202110089  Hoàng Ngọc  Khánh 02/09/1999 Đà Nẵng 27TBN3

17 24205210985  Nguyễn Hoàng Diệu Linh 01/11/2000 Quảng Bình 27TBN3

18 2321865056  Nguyễn Hoàng Nhật Long 08/11/1999 Quảng Bình 27TBN3

19 24205106883  Đinh Thị Quỳnh  Lưu 20/03/2000 Bình Định 27TBN3

20 24207202228  Phạm Thị  Ly 09/11/2000 Quảng Nam 27TBN3

21 2220329681  Nguyễn Thị Trâm  Anh 12/05/1998 Đắk Lắk 27TYC2

22 24202108479  Tạ Thị Ngọc  Anh 25/07/2000 Đắk Lắk 27TYC2

23 24202608731  Phan Nguyễn Ngọc  Anh 30/06/2000 Đắk Lắk 27TYC2

24 24202205730  Châu Thị Thùy  Dung 17/06/2000 Đà Nẵng 27TYC2

25 24202116893  Trần Thị Mỹ  Duyên 10/09/2000 Quảng Nam 27TYC2

26 24202605826  Võ Thị Hương  Giang 14/08/2000 Quảng Nam 27TYC2

27 24202201083  Bùi Thị Thu  Hằng 04/05/2000 Quảng Ngãi 27TYC2
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1 24205206397  Phan Lê Ngọc  Châu 22/05/2000 Quảng Nam 27THT2

2 2321172549  Võ Sĩ  Đăng 17/06/1999 Gia Lai 27THT2

3 24212108532  Lê Tấn  Đạt 13/03/1999 Quảng Ngãi 27THT2

4 24207209158  Vy Thị Thu  Diễm 26/07/2000 Quảng Ngãi 27THT2

5 2321213927  Dương Quốc  Doanh 23/06/1999 Quảng Ngãi 27THT2

6 24212107018  Võ Anh  Duy 14/07/2000 Quảng Nam 27THT2

7 2321713313  Lê Đức  Hân 05/08/1999 Đà Nẵng 27THT2

8 24202601018  Nguyễn Thị  Hiếu 02/09/2000 Quảng Nam 27THT2

9 2321719629  Nguyễn Hữu  Hùng 17/10/1999 Đà Nẵng 27THT2

10 24207106248
 Nguyễn Ngọc
Quỳnh

 Hương 07/12/2000 Đà Nẵng 27THT2

11 24203201505  Nguyễn Kim  Khánh 09/05/2000 Đắk Lắk 27THT2

12 24215101722  Trần Thanh  Kỳ 25/11/2000 Quảng Ngãi 27THT2

13 24202300651  Trần Đậu Hà  Lan 09/02/2000 Hà Tĩnh 27THT2

14 24207100730  Trịnh Đoàn Mỹ  Linh 27/02/2000 Bình Định 27THT2

15 25205108297  Huỳnh Khánh  Linh 31/12/2001 Đà Nẵng 27THT2

16 24202106785
 Phan Nguyễn Thị
Kim

 Ly 20/05/2000 Quảng Ngãi 27THT2

17 24207200034  Nguyễn Thị  Lý 14/02/2000 Quảng Nam 27THT2

18 25208610580  Lương Nhật  Na 08/11/1999 Quảng Nam 27TSC1

19 24202601915  Nguyễn Thị Thu  Hằng 12/09/2000 Quảng Bình 27TYC2

20 24202104123  Nguyễn Thị Thúy  Hiền 30/08/2000 Quảng Bình 27TYC2

21 2321720727  Huỳnh Đức Trung  Hiếu 29/05/1999 Quảng Nam 27TYC2

22 24217206847  Trần Phan  Huy 26/02/1997 Đà Nẵng 27TYC2

23 24202515959  Lê Thị Hồng  Linh 07/04/2000 Quảng Trị 27TYC2

24 24207104175  Trần Thị Kim  Ngân 07/11/2000 Quảng Bình 27TYC2

25 2321432763  Nguyễn Đức  Nghĩa 30/07/1999 Quảng Nam 27TYC2

26 2220716901  Huỳnh Ánh  Nguyệt 12/03/1998 Đà Nẵng 27TYC2

27 2320213929  Đặng Nguyễn Minh  Nguyệt 17/08/1999 Đà Nẵng 27TYC2

28 2220329680  Nguyễn Thị Quỳnh  Nhi 03/06/1998 ĐăkLăk 27TYC2
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